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Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 - Số 13

Phần I: Toán

Bài 1: Tính:

17 - 4 = 19 – 5 = 19 – 3 + 1 = 19 – 7 + 4 =

12 + 3 = 11 + 6 = 11 + 4 – 3 = 17 + 2 – 5 =

16 - 2 = 12 + 4 = 13 + 4 – 3 = 14 – 3 + 6 =

Bài 2: Dấu >, <, = ?

10 … 10 + 3 11 + 2…. 2 + 11 9 … 10 + 9

10 … 10 + 0 17 – 4 … 14 - 3 18 – 4 … 12

15 … 15 – 1 17 + 1… 17 + 2 12+ 5 … 16

16 … 19 - 3 15 – 4 … 10 + 1 19 – 3 … 11

Bài 3: Tính:

2 + 1 = 1 + 3 = 2 + 2 + 1 = 5 + 0 =

1 + 2 = 3 + 1 = 4 + 1 = 0 + 5 =

Bài 4: Hình bên :

- Có…….hình tam giác

- Có …...hình chữ nhật.

Bài 5: Viết phép tính thích hợp:

https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-1
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Phần II: Tiếng Việt

Bài 1. Đọc

Em vẽ chú thỏ

Áo trắng như bông

Cầm chùm hoa đỏ

Đứng bên bờ sông

Tranh vẽ chim non

Tập chuyền, tập hát

Véo von véo von

Trên cành bưởi ngọt.

Bài 2. Chép vào vở

Đàn chim se sẻ

Hát trên cánh đồng

Bạn ơi biết không

Hè về rồi đó

Chiều nay bạn gió

Mang nồm về đây

Ôi mới đẹp thay!

Phượng hồng mở mắt.

Đáp án:

Bài 3: Tính:

2 + 1 = 3 1 + 3 = 4 2 + 2 + 1 = 5 5 + 0 = 5

1 + 2 = 3 3 + 1 = 4 4 + 1 = 5 0 + 5 = 5
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Bài 4:

- Có 2 hình tam giác

- Có 1 hình chữ nhật.

Bài 5: 4 + 1 = 5

Tham khảo: https://vndoc.com/toan-lop-1

https://vndoc.com/tieng-viet-lop-1
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